
Thôn Xã, thị trấn

1  Phạm Văn Hương 1940 Công Chánh  TB 45%  Già yếu

2 Trần Minh Đức 1945  Trung Tín 1 TNLS Già yếu

3 Cao Sâm 1932 Thanh Huy 1 CCCM Đau yếu, Khó khăn

4 Hà Hữu Thẩm 1954 Ngọc Thạnh 1 TB mất sức lao động Bệnh tật, khó khăn

5 Nguyễn Văn Sỹ 1938 Thanh Huy 1 Tù đày Đau yếu, Khó khăn

6 Trần Thị Dư 1951 KP Vân Hội 2 TB 55%, Tù đày  Khó khăn

7 Trần Thị Minh Khuê 1954 KP Diêu Trì CC CM Khó khăn

8 Trần Kim Bửu 1940 Bình Lâm Thương Binh 24% Già yếu, đau bệnh

9 Trần Thị Nhưng 1951 Kim Đông HĐKC nhiễm CĐHH Đau bệnh

10 Trần Phú Hữu 1935 Kim Đông Thương Binh 41% Già yếu, đau bệnh

11 Phan Thị Ngoan 1957 Huỳnh Giản Bắc Thương Binh 41% Già yếu, đau bệnh

12 Huỳnh Cao Sơn 1961 Giang Bắc  TB 81% Đau bệnh 

13 Trương Văn Tư 1946 Đại Lễ TB 54%, Người nhiễm CĐHH Đau bệnh 

14 Võ Thị Nhị  1947 Luật Chánh Người  nhiễm CĐHH Đau bệnh 

15 Đào Văn Chắc 1950 Dương Thiện Thương Binh Đau bệnh

16 Huỳnh Phi Hùng 1952 Lộc Thượng Thương Binh Đau bệnh

17 Nguyễn Văn Tốt 1962 Xuân Phương BB suy giảm KNLĐ Đau bệnh

18 Phan Thị Dư 1933 Vinh Quang 2 TNLS Đau bệnh, già yếu

19 Trần Thị Thuấn 1935 Kỳ Sơn TNLS Đau bệnh, già yếu

20 Bùi Thị Hồng Minh 1952 Phú Mỹ 1 Tù đày  Già yếu 

21 Trần Minh Khai 1932 Quảng Tín CĐHH 81%  Già yếu 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày        /8/2023 của UBND huyện)

DANH SÁCH

Người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được lãnh đạo huyện thăm, tặng quà 

nhân kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)
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22 Hồ Thị Cúc 1944 Quảng Nghiệp Tù đày Già yếu, khó khăn

23 Nguyễn Thị Thơm 1953 An Cửu CĐHH Già yếu, khó khăn

24 Trương Thị Hoàng Lang 1945 Lương Lộc Thương binh 21% Già yếu, đau bệnh

 khó khăn
25 Lê Thị Lan 1924 Văn Quang Mẹ VNAH Già yếu

đau bệnh 
26 Trần Thị Chín 1950 Lộc Ngãi Tù đày Già yếu, đau bệnh

 (mù 2 mắt và tai biến)
27 Tô Thị Chiêm 1926 Định Thiện Đông Mẹ Liệt sĩ  Già yếu

đau bệnh 
28 Cáp Thị Phụng 1942 Tư Cung TNLS Già yếu

29 Bùi Thị Xuân Ba 1950 Lạc Điền TB, CCGĐCM  Neo đơn

30 Mai Thị Bân 1941 Lương Bình Thương binh  Già yếu

31 Trịnh Đào Mỗ 1937 Phổ Đồng TNLS Già yếu

32 Nguyễn Thị Hồng 1944 Hưng Nghĩa TB, Tù đày Đau yếu, khó khăn

33 Trần Thị Cúc 1932 Huỳnh Mai Tù đày Bệnh tật, khó khăn

34 Trương Thị Liên 1933 Nhân Ân Mẹ VNAH Già yếu

35  Phan Thị Cúc 1934 Lộc Hạ TNLS Già yếu, đau bệnh

36 Nguyễn Thị Dục 1951 Lộc Hạ TB 25% Già yếu, đau bệnh

37 Nguyễn Văn Củng 1956 Tân Thuận TB 31% Đau bệnh

38 Nguyễn Chạng 1929 Bình An 1 TNLS Già yếu, đau bệnh (bị té gãy 

xương sườn)
39 Nguyễn Đình Phấn 1945 Cảnh An 1 TB 45% Cao tuổi, sức khỏe yếu

40 Nguyễn Văn Tới 1924 Cảnh An 1 TB 71% Cao tuổi, sức khỏe yếu
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